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Tập đoàn Vingroup - CTCP (HSX: VIC)

31/03/2024

Ngày

Thay đổi
1 tháng 3 tháng 6 tháng

5.3% 9.3% 1.7%

47,650 VNĐ

DT 

thuần

2023

161,428
tỷ VNĐ

YoY

▲ 59,634

▲ 58.6%

LN gộp

2023

23,508
tỷ VNĐ

YoY

▲ 8,814

▲ 60.0%

LN thuần

2023

-4,905
tỷ VNĐ

YoY

▼ 12,909

▼ 161%

LN sau 

thuế

2023

2,056
tỷ VNĐ

YoY

▲ 12.0

▲ 0.6%
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Lịch sử giá

VIC VNINDEX

13.5%
25.3%

3.3% 3.8% 2.7% 3.9% -1.4% -0.6%

36.5%
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Kết quả kinh doanh

Doanh thu thuần Lợi nhuận sau thuế

Tăng trưởng DTT (YoY) Tỷ suất LN ròng

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ

DT 

thuần

Q1/24

21,739
tỷ VNĐ

QoQ

▼ 5,689

▼ 20.7%

YoY

▼ 17,224

▼ 44.2%

LN 

gộp

Q1/24

-1,955
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 864

▲ 30.6%

YoY

▼ 6,390

▼ 144%

LN 

thuần

Q1/24

2,937
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 14,325

▲ 126%

YoY

▼ 1,865

▼ 38.8%

LN sau 

thuế

Q1/24

1,335
tỷ VNĐ

QoQ

▲ 840

▲ 170%

YoY

▲ 746

▲ 127%

ROE

2023

1.5%
+/- YoY

▼ 4.4%
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Tăng trưởng lợi nhuận

Tăng trưởng LN thuần (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)

(Nguồn: fireant.vn)
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Tăng trưởng chi phí

Tăng trưởng CP lãi vay (YoY) Tăng trưởng EBIT (YoY)

Tăng trưởng LN sau thuế (YoY)
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Tỷ suất lợi nhuận

Tỷ suất LN gộp Tỷ suất LN thuần Tỷ suất lãi EBIT
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Chỉ số thanh khoản

Tỷ số thanh toán tiền mặt Tỷ số thanh toán nhanh

Tỷ số thanh toán hiện hành

(Nguồn: fireant.vn)
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Vòng quay tài sản

Vòng quay TSCĐ Vòng quay Tổng TS

Vòng quay VCSH

(Nguồn: fireant.vn)
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EPS
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Doanh thu thuần 21,739 38,963 -44.2% 161,428 101,794 58.6%

Giá vốn hàng bán 23,694 34,528 -31.4% 137,919 87,100 58.3%

Lợi nhuận gộp -1,955 4,435 -144% 23,508 14,694 60.0%

Doanh thu HĐTC 18,941 10,067 88.1% 20,502 33,048 -38.0%

Chi phí TC 7,277 3,795 91.8% 22,841 14,326 59.4%

Chi phí lãi vay 4,830 3,331 45.0% 17,246 10,944 57.6%

LN trong công ty LKLD -14.6 -111 86.8% -97.8 -86.5 -13.1%

Chi phí bán hàng 3,321 2,581 28.7% 12,514 9,371 33.5%

Chi phí QLDN 3,436 3,213 6.9% 13,463 15,954 -15.6%

LN thuần từ HĐKD 2,937 4,802 -38.8% -4,905 8,004 -161%

Lợi nhuận khác -443 -538 17.6% 18,675 4,751 293%

LN trước thuế 2,494 4,264 -41.5% 13,769 12,756 7.9%

Lợi nhuận sau thuế 1,335 589 127% 2,056 2,044 0.6%

LNST của CĐ cty mẹ 7,934 1,066 644% 2,157 8,782 -75.4%

(Nguồn: fireant.vn)
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2022
Thay đổi 

YoY

KẾT QUẢ KINH DOANH

(tỷ VNĐ)
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Q1/24 Q1/23
Thay đổi 

YoY
2023
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Lưu chuyển tiền

Lưu chuyển tiền từ HĐKD Lưu chuyển tiền từ HĐĐT

Lưu chuyển tiền từ HĐTC Lưu chuyển tiền thuần

(Nguồn: fireant.vn)

tỷ VNĐ
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